
BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN

TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết BD HSG

1 Đỗ Phương Tần

2 Nguyễn Thế Châu

3 Đinh Đức Lượng TPT 4

4 Phạm Thị Thanh Thúy Thiết bị 8A1(4)   Công nghệ 8T1 (2); PTP Công nghệ 9

5 Ngô Văn Trung Phổ cập Sử 7T2 (2) 2

6 Nguyễn Minh Kha Trung tâm HTCĐ GDCD 7T1,2 (2) 2

7 Trần Thị Ngọt Văn 9A1,2 (10) 10

8 Lê Kim Thơm Tổ trưởng Văn -Nghệ thuật (3) Văn 8T1,2 (8); Văn 7T2 (4) 15

9 Đỗ Thị Vân

10 Trần Thị Thanh Trúc Văn 6T1,2 (8), Văn 7T1 (4) 12

11 Hồ Tấn Lộc Tổ phó tổ Toán - KHTN(1) Toán 9A1,2 (8);  Tin học 7T1,2 (4) 12

12 Trần Thị Lan Phương Phòng Tin học (3) Toán 8T1,2 (8); Tin 6T1,2 (2) 13

13 Bùi Thị Huyền 7A1 (4) Toán 7T1,2 (8) 12

14 Dư Kim Hoa 6A1 (4) Toán 6T1,2 (8) 12

15 Lê Thị Diệu PTP Lý (3) Lý 7T1,2 (2); Lý 9A1,29 (4); CNghệ 8T2 (2) 11

16 Nguyễn Thụy Bảo Tùng 9A1 (4) Lý 6A1,2 (2); Lý 8A1,2,(2), CNghệ 9 (2) 10

17 Nguyễn Thanh Quang Tổ trưởng tổ Toán - KHTN (3) Hoá 9A1,2 (4); Hóa 8T1,2 (4); Hóa 6T1,2 (2) 13 Hóa

18 Nguyễn Thị Diễm Lệ

19 Trần Thị Thủy Lệ PTP Sinh (3)  Sinh 7T1,2 (4); Sinh 8T1,2 (4); Công nghệ 6T1,2 (2)                                            13

20 Đặng Thu Thủy 6A2 (4) Sinh 6T1,2 (4); Sinh 9A1,2(4); ; Công nghệ 7T1,2 (2) 14 Sinh

21 Phùng Thanh Hưng Tổ phó tổ Sử- Địa (1) T.Anh 6T1,2 (6); PTP Ngoại ngữ 7 T.Anh

22 Phan Thị Anh Thư PTP ngoại ngữ T.Anh 9 A1,2 (4); T.Anh 8T1,2 (6) 10

23 Trần Thị Hải Phượng 7A2 (4) T.Anh 7T1,2 (6) 10

24 Nhữ Thị Hiên Thanh tra (2) 6A3 (4) Sử 6T1,2 (2); Sử K9A1,2 (2) 10 Sử

25 Trương Thị Kim Tiên PTP Sử- Điạ (2) 8A2 (4) Sử 8T1,2 (4); 7T1(2) 12

26 Bùi Nhân Hiệp Tổ trưởng tổ Sử- Địa (3) Địa 6T1,2 (4); Địa 7T1,2 (4) 11 Địa

27 Nguyễn Thị Kim Lan 9A2 (4) Địa 8T1,2 (2); Địa 9A1,2 (4) 10 Địa

28 Đặng Thị Minh Duyên Chủ tịch CĐ (3) GDCD 6T1,2 (2); 8T1,2 (2); 9A1,2 (2) 9 GDCD

29 Đặng Thị Tuyết Mai

Thư kí hội đồng (2)

Tổ phó tổ Văn - Nghệ 

thuật (1)

MThuật K6(2);K7(2); K8 (2); K9(2) 11

30 Phạm Thị Thu Diễm 8A3 (4) Nhạc K7(2); K8 (2); K9(2) 10

31 Bùi Thị Hoài Tình 8A4 (4) THỂ DỤC-KHÔNG DẠY TRỰC TUYẾN 4 Thể dục

32 Đặng Minh Đạo 7A3 (4) THỂ DỤC-KHÔNG DẠY TRỰC TUYẾN 4 Thể dục
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Lớp chủ nhiệm vẫn sinh 

hoạt bình thường 

theo biên chế 12 lớp: 

6A1,2,3; 7A1,2,3; 

8A1,2,3,4; 9A1,2.

Do yêu cầu của Trưởng PGD trong phiên họp Hiệu trưởng sáng ngày 

07/9/2021 thì lớp học trực tuyến không quá 50 học sinh. Nên sau khi 

GVCN các khối lớp tiến hành khảo sát và báo cáo lại số lượng học sinh có 

đầy đủ thiết bị để học trực tuyến. Căn cứ vào số liệu đó nhà trường sắp xếp 

biên chế lớp dạy trực tuyến lại như sau:

KHỐI 6: 2 LỚP 6T1, 6T2

KHỐI 7: 2 LỚP 7T1,  7T2

KHỐI 8: 2 LỚP 8T1, 8T2

KHỐI 9: 2 LỚP 9A1, 9A2


